
 Đơn vị tính: Đồng 

 STT  Danh mục hàng hóa  Thông số kỹ thuật 
 Đơn 

vị tính 

 Hãng - 

 Nước 

sản 

xuất 

 Mã HS  Số lượng   Đơn giá có VAT  Thành tiền có VAT 

I. Vật tư dùng cho máy 

điện di huyết sắc tố - 

Minicap Flexpiercing

1
Ống đựng chất chuẩn cho 

các xét nghiệm điện di

Ống và nắp để chứa hóa chất kiểm chuẩn trên máy xét 

nghiệm điện di. 

Ống 40

II. Hóa chất dùng cho 

máy điện di huyết sắc tố - 

Minicap Flexpiercing

2
 Dung dịch rửa máy điện di 

mao quản

Dùng để rửa đầu dò đo mẫu trên hệ thống tự động cho các 

ứng dụng điện di mao quản. Hộp ≥1 lọ x 25ml 
Hộp 3

3
Chất kiểm chuẩn 

Hemoglobin mức bệnh lý

Dùng để kiểm soát chất lượng định lượng Huyết sắc tố A2 ở 

người bằng quy trình điện di  Hemoglobin.

Thành phần: Gồm chất đối chứng Hb A2 bệnh học được lấy 

từ nhiều mẫu máu người có tỷ lệ Hb A2 gia tăng. Hb A2 bệnh 

học được bảo quản dưới dạng đông khô ổn định hoá. Hộp 

gồm ≥1 lọ x 1ml 

Hộp 4

4

Chất kiểm chuẩn 

Hemoglobin mức bình 

thường

Dùng để kiểm soát chất lượng định lượng Huyết sắc tố A2 và 

đối chứng sự di chuyển của kiểu thức huyết sắc tố ở người 

với quy trình điện di Hemoglobin.

Thành phần: Gồm chất đối chứng Hb A2 thông thường được 

lấy từ nhiều mẫu máu người. Hb A2  được bảo quản dưới 

dạng đông khô ổn định hoá. Hộp gồm ≥ 5 lọ x 1ml 

Hộp 2

5 Bộ kít điện di Hemoglobin

Dùng để tách các Hemoglobin bình thường ( A,F và A2) và 

phát hiện các biến thể Hemoglobin chính ( đặc biệt là S, C, E 

hoặc D) bằng kỹ thuật điện di trong dung dịch đệm kiềm 

(pH9,4) với hệ thống điện di mao quản. Bộ Kit bao gồm: 

+ Dung dịch đệm: ≥ 6x250ml

+ Dung dịch ly giải hồng cầu: ≥ 3x225ml

+ Dung dịch rửa: ≥ 3x25ml.

Hộp 10

6

Dung dịch bảo vệ   ngăn vi 

khuẩn phát triển và lắng 

cặn ống mao quản trên 

máy xét nghiệm điện di 

mao quản.

Chứa chất bảo quản để cất giữ nước cất hoặc nước khử ion 

dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống điện di

Hộp ≥1 lọ x 5ml 


Hộp 1

Tổng cộng: 06 khoản

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVSN ngày       tháng      năm 2025) 

Ghi chú:

'- Hàng mới 100%

- Giao hàng tại kho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa:

 + ≥ 01 năm đối với hàng có hạn dùng ≥ 02 năm; 

 + ≥ 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng < 02 năm; 

+ Đối với những hàng hóa không có tuổi thọ in trên bao bì, nhà thầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh tuổi thọ của hàng hóa khi giao hàng.

- Có nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt đối với hàng nhập khẩu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 730 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại đơn vị sử dụng. Giá không bao gồm hoa hồng, chiết khấu, khuyến mại và các đàm phán thỏa thuận 

thương mại khác,… khi mua sắm


